
SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /YCBG-BV Hưng Yên, ngày        tháng 10 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

 

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 01/10/2026 về việc thống 

nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm; 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói: Dịch vụ 

chương trình ngoại kiểm xét nghiệm năm 2027 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

CN. Phạm Thị Hà, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

3.1. Tiếp nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website 

https://muasamcong.mpi.gov.vn) 

3.2. Bản ký đóng dấu: Gửi về CN. Phạm Thị Hà – phòng Vật tư – Thiết bị y 

tế, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0963.355.618 (địa chỉ: Số 

530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên). 

3.3. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08/10/2026 đến ngày 19/10/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19/10/2026. 

 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/
mailto:quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com
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II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục Dịch vụ chương trình ngoại kiểm xét nghiệm năm 2027 (Chi 

tiết tại Phụ lục I đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng.  

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu. 

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá: 

- Tiếp nhận trên Hệ thống: Điền thông tin theo mẫu báo giá trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia; 

- Tiếp nhận trực tiếp, qua email: Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm; Báo giá 

ghi rõ email, số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá; 

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu 

liên quan đến khả năng cung cấp dịch vụ;... 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ 

tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử của Bệnh viện; 

- Lưu: VT, VTTBYT, TCKT, HĐMS 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thái 
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PHỤ LỤC I:  

DANH MỤC DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM XÉT NGHIỆM 

NĂM 2027  

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:          /YCBG-BV ngày        tháng 10 năm 2026) 

 

STT Tên dịch vụ Nội dung dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Chương trình 

ngoại kiểm Hóa 

sinh 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: Albumin, ALP, AST, 

Amylase tụy, Amylase toàn phần, ALT, 

Bilirubin toàn phần, Bilirubin trực tiếp, Calci 

toàn phần, clo, Cholinesterase, Cholesterol, CK 

toàn phần, creatinin, GGT, Glucose, HDL-

Cholesterol, Lipase, Magie, Lactat, LDH, 

LDL-Cholesterol, Phosphat vô cơ, Kali, 

Protein toàn phần, Natri, Sắt, Triglycerid, Urê, 

Acid uric. 

- Phân tích thêm 1 thiết bị 

Chương 

trình 
1 

2 

Chương trình 

ngoại kiểm Miễn 

dịch 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: 25-OH-Vitamin D, 

ACTH, AFP, B-2-Microglobulin, CA125, 

CA15-3, CA19-9, CEA, Cortisol,HCG, IgE, 

LH, Oestradiol, PTH, Progesterol, Prolactin, 

PSA toàn phần, PSA tự do, T3, Feritin, Folat, 

FT3, FT4, FSH, Testosterol, Thyroglobulin, 

TSH, Vitamin B12 

Chương 

trình 
1 

3 

Chương trình 

ngoại kiểm Miễn 

dịch đặc biệt 1 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: AntiTG, Anti TPO, 

Procalcitonin, PTH 

Chương 

trình 
1 

4 

Chương trình 

ngoại kiểm Nước 

tiểu định tính 

- Chương trình gồm 6 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: PH, Glucose, Bạch cầu, 

Protein, Bilirubin, Hồng cầu, Tỷ trọng, Keton, 

Urobilinogen, Nitrit 

Chương 

trình 
1 

5 

Chương trình 

ngoại kiểm 

HbA1C 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn)  thông số: HbA1C 

Chương 

trình 
1 

6 

Chương trình 

ngoại kiểm Tim 

mạch 

- Chương trình gồm 6 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: CKMB Active, CRP hs, 

Troponin , NT-proBNP 

Chương 

trình 
1 
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STT Tên dịch vụ Nội dung dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

7 

Chương trình 

ngoại kiểm 

CYFRA 21-1 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn)  thông số: Cyfra 21-1 

Chương 

trình 
1 

8 

Chương trình 

ngoại kiểm khí 

máu 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: PCO2, PH, pO2, 

HCO3-, tCO2, Ca++, K+,Na+ 

Chương 

trình 
1 

9 

Chương trình 

ngoại kiểm 

protein đặc biệt 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: C3, C4, CRP, 

Tranferin,RF,PreAlbumin,  

Chương 

trình 
1 

10 

Chương trình 

ngoại kiểm Anti-

TSH Receptor 

(TRAb) 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn)  thông số: TRAb 

Chương 

trình 
1 

11 

Chương trình 

ngoại kiểm 

Ammonia - 

Ethanol 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: Ethanol, Amoniac 

Chương 

trình 
1 

12 

Chương trình 

ngoại kiểm Nước 

tiểu định lượng cơ 

bản 

- Chương trình gồm 24 đợt x 2 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: Amylase, Uric, Ure, 

Creatinin, Protein toàn phần, Cortisol, Na+, 

K+, Clo , MicroAlbumin trong nước tiểu  

Chương 

trình 
1 

13 

Chương trình 

ngoại kiểm dịch 

não tủy 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: Lactat, Clo, Protein toàn 

phần, Glucose trong dịch não tủy 

Chương 

trình 
1 

14 

Chương trình 

ngoại kiểm Huyết 

học 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: Haemoglobin (Hb), 

Haematocrit (HCT), Mean Cell Volume 

(MCV), Mean Cell Haemoglobin (MCH), 

Platelets (PLT), Red Blood Cell Count (RBC), 

Total White Blood Cell Count (WBC), Mean 

Platelet Volume (MPV), Plateletcrit (PCT), 

Red Cell Dist. Width (RDW), Mean Cell 

Haemoglobin Concentration (MCHC) 

- Phân tích thêm 02 thiết bị 

Chương 

trình 
1 

15 

Chương trình 

ngoại kiểm Đông 

máu toàn phần 

- Chương trình gồm 12 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: Fibrinogen, 

Prothrombin Time PT, D-Dimer, aPTT 

Chương 

trình 
1 
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STT Tên dịch vụ Nội dung dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

16 

Chương trình 

ngoại kiểm Máu 

lắng 

- Chương trình gồm 4 đợt x 2 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) thông số: ESR 

Chương 

trình 
1 

17 

Chương trình 

ngoại kiểm Định 

nhóm máu 

- Chương trình gồm 4 đợt x 1 bộ mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) thông số: Xác định nhóm máu hệ 

ABO, Xác định nhóm máu hệ Rh(D) 

- Phân tích thêm 1 kỹ thuật 

Chương 

trình 
1  

18 

Chương trình 

ngoại kiểm sàng 

lọc kháng thể bất 

thường 

- Chương trình gồm 6 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) thông số: Antibody Screen 

Chương 

trình 
1 

19 

Chương trình 

ngoại kiểm xét 

nghiệm Coombs 

trực tiếp 

- Chương trình gồm 6 đợt x 1 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) thông số: DAT  

Chương 

trình 
1 

20 

Chương trình 

ngoại kiểm 

nhuộm soi AFB 

- Chương trình gồm 4 đợt x 2 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) thông số: Acid Fast Bacilli (AFB) 

Chương 

trình 
1 

21 

Chương trình 

ngoại kiểm Cúm: 

(PoCT: Kháng 

nguyên Influenza 

A và B) 

- Chương trình gồm 2 đợt x 2 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: PoCT Kháng nguyên 

Influenza A, PoCT Kháng nguyên Influenza B 

Chương 

trình 
1 

22 

Chương trình 

ngoại kiểm 

Dengue 

- Chương trình gồm 2 đợt x 2 mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: Dengue IgG: 

Seroprevalence, Dengue IgG Capture, Dengue 

IgG ICT, Dengue IgM, Dengue IgM ICT, 

Kháng nguyên NS1, Dengue NS1 ICT, Kháng 

thể toàn phần 

Chương 

trình 
1 

23 

Chương trình 

ngoại kiểm Vi 

Sinh 

- Chương trình gồm 4 đợt x 1 bộ mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) các thông số: Nhuộm soi vi khuẩn, 

Nuôi cấy và định danh vi khuẩn, Kháng sinh đồ 

Chương 

trình 
1 

24 

Chương trình 

ngoại kiểm HBV-

DNA 

- Chương trình gồm 2 đợt x 1 bộ mẫu/đợt 

- Danh mục ngoại kiểm bao gồm (nhưng không 

giới hạn) thông số: Đo tải lượng virus viêm gan 

B (HBV-DNA) 

Chương 

trình 
1 

25 

Chương trình 

ngoại kiểm Giải 

phẫu bệnh tổng 

quát 

- Chương trình gồm 3 đợt x 10 mẫu/đợt 

- Đánh giá năng lực chẩn đoán trong mô bệnh 

học tổng quát, bao gồm nhiều loại bệnh lý u và 

không u thuộc các hệ cơ quan khác nhau 

Chương 

trình 
1 
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PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ (1) 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:          /YCBG-BV ngày        tháng 10 năm 2026) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ, nhà cung 

cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho dịch vụ 

……….……………….. như sau: 

1. Báo giá cho dịch vụ: 

STT Tên dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị tính  Số lượng  
 Đơn giá (có 

VAT)  

 Thành tiền (có 

VAT)  

1             

2             

3             

n             

Tổng cộng  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……., kể từ ngày 19/10/2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 
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về doanh nghiệp. 

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo 

đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá). 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

(Ghi kèm email, số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá) 

 

.............................., ngày .......... tháng .......... năm .......... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (2) 

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường 

hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành 

viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá
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